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BÁO CÁO SÁNG KIẾN 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI ĐỐI VỚI GEN NẰM TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG VÀ GEN NẰM TRÊN NHIỄM SẮC THỂ GIỚI TÍNH

I. TÁC GIẢ SÁNG KIẾN 

Họ và tên:   QUAN THỊ NGUYỆT

Chức vụ:     Tổ trưởng chuyên môn 

Đơn vị công tác: Trường THPT Bảo Lâm – Tỉnh Cao Bằng.

II. LĨNH VỰC ÁP DỤNG :

Nội dung sáng kiến kinh nghiệm có khả năng áp dụng trong lĩnh vực giảng dạy bộ môn Sinh học 12 phần di truyền học quần thể và là tài liệu cho giáo viên và học sinh, đặc biệt để bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho giáo viên. 
III. THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN

1. Thực trạng ban đầu

     Bài tập Sinh học có một vai trò quan trọng trong quá trình dạy học hiện nay, không chỉ dùng trong khâu củng cố, hoàn thiện kiến thức, kiểm tra đánh giá trình độ của học sinh mà còn được sử dụng trong khâu nghiên cứu tài liệu mới. Cho nên, việc giải bài tập Sinh học không chỉ giúp học sinh củng cố, hoàn thiện lại kiến thức mình đã học mà còn mở rộng thêm kiến thức mới, đồng thời cung cấp cho học sinh cả kiến thức, cả phương thức dành lấy kiến thức. Ngoài ra, giải bài tập giúp cho học sinh rèn luyện kĩ năng phân tích, xử lý thông tin, kĩ năng trình bày, kĩ năng lập luận logic, kĩ năng tính toán.. qua đó phát huy tính tư duy sáng tạo của các em trong quá trình học tập. Chính vì lẽ đó, bài tập Sinh học vẫn thường xuất hiện trong các đề kiểm tra, đề thi học sinh giỏi, thi THPT Quốc Gia...

     Song thực tế cho thấy, việc sử dụng phương pháp giải bài tập Sinh học trong dạy học sinh học ở trường phổ thông nói chung và chương trình Sinh học 12 nói riêng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Nhiều học sinh cho rằng bài tập Sinh học khó, dẫn đến tư tưởng ngại làm bài tập. Chỉ có những học sinh theo khối B thì mới có kĩ năng làm toán tương đối khá, còn kĩ năng này đối với học sinh bình thường chưa đảm bảo, cá biệt có những học sinh khi đứng trước một bài toán không biết bắt đầu từ đâu, vận dụng những công thức nào? Cách giải ra sao? Cũng như làm thế nào để trình bày thật rõ ràng, do đó các em thường ái ngại, lúng túng đôi khi còn có cảm giác sợ hãi khi phải làm bài toán.

2. Biện pháp đã thực hiện

Phân tích nguyên nhân của thực trạng cho thấy, một số giáo viên chỉ chú ý đến việc cung cấp kiến thức lý thuyết mà chưa chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh cách giải bài tập Sinh học. Điều đó dẫn đến kĩ năng giải bài tập của học sinh ít được rèn luyện. Xuất phát từ những vấn đề trên nên tôi chọn đề tài “Phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính”. Để giải quyết được vấn đề đặt ra của đề tài, có nhiệm vụ như sau:

    - Hệ thống hoá kiến thức phần di truyền học quần thể (quần thể ngẫu phối).

    - Nghiên cứu cấu trúc của NST giới tính dạng X và Y chú ý vào phần cấu trúc tương đồng của X và Y.

     - Nghiên cứu đặc điểm di truyền của các gen quy định các tính trạng nằm trên phần không tương đồng và tương đồng của X và Y.

      - Đề xuất phương pháp giải dạng bài mới.

      - Sưu tầm các dạng bài tập có di truyền học quần thể (quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên NST thường và gen nằm trên NST giới tính).
IV. MÔ TẢ BẢN CHẤT CỦA SÁNG KIẾN

Tính mới, tính sáng tạo, tính khoa học 

1.1. Tính mới

Sáng kiến kinh nghiệm “Phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính” được xây dựng để nghiên cứu cấu trúc của NST giới tính dạng X và Y chú ý vào phần cấu trúc tương đồng của X và Y, nghiên cứu đặc điểm di truyền của các gen quy định các tính trạng nằm trên phần không tương đồng và tương đồng của X và Y. Đề xuất phương pháp giải dạng bài mới, Sưu tầm các dạng bài tập có di truyền học quần thể (quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên NST thường và gen nằm trên NST giới tính). 

Sáng kiến kinh nghiệm là sáng kiến mới được áp dụng lần đầu trong trường THPT Bảo Lâm. Nó đã đạt những kết quả cao trong công tác dạy học và thành tích của bộ môn được nâng lên.
1.2. Tính sáng tạo

Tính sáng tạo thể hiện trong sáng kiến kinh nghiệm ở việc đề xuất phương pháp giải dạng bài mới giúp giáo viên sử dụng để bồi dưỡng học sinh giỏi và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn và đặc biệt giúp học sinh giải bài tập phần di truyền học quần thể một cách dễ dàng.

1.3. Tính khoa học

1.3.1. Cơ sở lý luận      

Trong chương trình Sinh học 12, chương III – Di truyền học quần thể, việc xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính trong sách giáo khoa chưa đưa ra một công thức tổng quát cho bài tập ở dạng này.
1.3.2. Cơ sở thực tiễn

Bài toán về  di truyền học quần thể đặc biệt là đối với gen nằm trên NST giới tính đối với học sinh khá giỏi thì kĩ năng làm toán dạng này của các em tương đối khá, còn kĩ năng giải toán với học sinh bình thường chưa đảm bảo. Mặt khác do sách giáo khoa không đề cập đến một số dạng công thức giải toán ở dạng này, do số tiết dạy dành cho bài tập còn ít, do thời gian dành cho việc củng cố kiến thức còn ít… nên phần nào hạn làm hạn chế chất lượng dạy học bộ môn.

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ NGẪU PHỐI ĐỐI VỚI GEN NẰM TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG VÀ GEN NẰM TRÊN NHIỄM SÁC THỂ GIỚI TÍNH

1. Xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên NST thường

    Đối với trường hợp gen nằm trên NST thường, số kiểu gen tối đa ở cả hai giới (XX và XY) là bằng nhau. Để xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối, trước hết ta cần phải phân tích xem bài toán có liên quan đến bao nhiêu lôcut gen, mỗi lôcut gồm bao nhiêu alen và các lôcut gen phân li độc lập hay thuộc một nhóm liên kết.

1.1.Một gen nằm trên NST thường (Xét một lôcut gen)

Bài toán 1: Trong một quần thể xét một lôcut gen có 2 alen A và a, vậy trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen bình thường?

 Cách giải thông thường:

+Số kiểu gen đồng hợp là: AA và aa => Có 2 kiểu gen đồng hợp

+Số kiểu gen di hợp là: Aa => có 1 kiểu gen di hợp

+ Tổng số kiểu gen tối đa là: 2+1 = 3 (AA, Aa, aa)

Bài toán 2: Xét 1 gen có 3 alen A, a, a1. Vậy trong quần thể có thể có tối đa bao nhiêu kiểu gen bình thường?

Theo cách giải thông thường thì tổng số kiểu gen tối đa là: 3+3=6 (AA, aa, a1a1, Aa, Aa1, aa)

Từ 2 bài toán trên ta suy ra cách giải tổng quát:

- Gọi m là số alen của 1 gen nằm trên NST thường:

    Số kiểu gen đồng hợp  bằng số alen của gen = m

  Số kiểu gen di hợp = (
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  =>Số kiểu gen tối đa là: m+
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1.2. Xét các gen nằm trên NST thường khác nhau

 Ta vận dụng công thức tổng quát ở phần 1.1 

  Bước 1: Tính số kiểu gen của mỗi gen 
  Bước 2: Nhân số kiểu gen của mỗi gen với nhau

Bài toán: Xét 3 gen nằm trên 3 NST thường khác nhau:

Gen 1có m alen

Gen 2 có n alen

Gen 3 có p alen

Tính số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối?

Cách giải:

Số kiểu gen tối đa của gen 1 là: 
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Số kiểu gen tối đa của gen 2 là:
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Số kiểu gen của gen 3 là: 
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=>Tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 
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Ví dụ : Gen I, II, III có số alen lần lượt là 3, 4, 5. Các gen nằm trên NST thường và không cùng nhóm gen liên kết. Hãy tính số kiểu gen tối đa trong quần thể?

Cách giải:

Số kiểu gen tối đa ở gen I là: 3(3+1)/2=6 kiểu gen

Số kiểu gen tối đa ở gen II là: 4(4+1)/2=10 kiểu gen

Số kiểu gen tối đa ở gen III là: 5(5+1)/2=15 kiểu gen

Số kiểu gen tối đa trong quần thể là : 6×10×15=900 kiểu gen

1.3.Xét các gen cùng nằm trên 1 NST thường (Liên kết)

Bài toán: Trong một quần thể xét 2 lôcut gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường, mỗi lôcút có 2 alen, qua giao phối tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen?

Cách giải:

*Giả sử nếu xét 2 cặp Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST thường khác nhau thì theo quy luật phân ly độc lập có tối đa là :
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=9 kiểu gen

* 2 cặp gen Aa và Bb  cùng nằm trên 1 cặp NST thường (liên kết)

Gọi lôcut 1 có 2 alen ( A,a); lôcut 2 có 2 alen ( B,b): Vì lôcut 1 và 2 cùng nằm trên một cặp NST thường nên ta có thể xem lôcut 1 và 2 như một lôcut (ví dụ kí hiệu là lôcut D) thì số alen của lôcut D là: tích số giữa số alen của lôcut 1 và lôcut 2 = 2×2 = 4. Gọi D1, D2, D3, D4 lần lượt là các alen của lôcut D thì D1 = AB, D2 = Ab, D3 = aB, D4 = ab. Do vậy:

 + Số kiểu gen đồng hợp = số alen của locut D = 4. Đó là các kiểu gen:
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 +Số kiểu gen dị hợp= Số tổ hợp chập 2 của 4 alen của locut D: C42 = 6


(
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=>Tổng số kiểu gen=Số kiểu gen đồng hợp + số kiểu gen dị hợp = 4 +6 =10

 Nếu tính theo công thức giống mục 1.1 thì ta có  tổng số kiểu gen tối đa là:
[image: image23.wmf]2.2(2.21)
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 = 10 kiểu gen 

Vậy xét 2 gen cùng nằm trên 1 cặp NST thường, gen 1 có m alen, gen 2 có n alen thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là bao nhiêu?

  Số alen của 2 gen trên là: m×n

 Vận dụng công thức ở mục 1.1 thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 
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Bài toán vận dụng:

Bài 1: xét 3 lôcut gen cùng nằm trên 1 NST thường; lôcut 1 có 2 alen, lôcut2 có 3 alen, lôcut 3 có 3 alen. Tính số kiểu gen tối đa trong quần thể 

Bài giải: Số alen của 3 gen trên = 2×3×3= 18

=>Số kiểu gen tối đa: 
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 = 171 kiểu gen

Bài 2: Xét 3 lôcut gen, lôcut I có 3 alen nằm trên cặp NST thường số 1, Lôcut II có 2 alen và lôcut III có 5 alen cùng nằm trên cặp NST thường số 7. Hãy cho biết số kiểu gen tối đa về 3 lôcut gen trong quần thể?

Bài giải:

Theo bài ra: 

+ Lôcut I có 3 alen nằm trên cặp NST thường số 1 => số kiểu gen tối đa của gen I là: 
[image: image26.wmf]3(31)
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 =6 kiểu gen

+ Lôcut II và III cùng nằm trên một NST thường ( liên kết) nên ta coi lôcut II và III như là một lôcut( Lôcut IV)  vậy số alen của lôcut IV là = 2×5=10 alen.

=>Số kiểu gen tối đa của lôcut IV là: 
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 =55 kiểu gen

=>Tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể = Số kiểu gen của lôcut I × Số kiểu gen của lôcut (II, III) = 6×55=330 kiểu gen

        Chú ý: Nhiều gen liên kết với nhau trên một nhiễm sắc thể, mỗi gen có số lượng alen khác nhau thì số kiểu gen trong quần thể được tính như sau: Tính số alen của nhiễm sắc thể chứa các gen liên kết = tích số các alen của các gen liên kết. Sau đó dùng số alen của nhiễm sắc thể tính được áp dụng vào các công thức cho các trường hợp khác nhau. Với n, m, k là số alen của các gen liên kết => n.m.k là số alen của nhiễm sắc thể, ta có các công thức sau:

      Các gen liên kết trên nhiễm sắc thể thường: Số kiểu gen = 
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2. Xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên NST giới tính 
CẤU TRÚC CỦA NST X VÀ Y

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



      NST giới tính: là loại NST có chứa gen quy định giới tính. Ngoài các gen quy định giới tính có thể chứa các gen khác. Cặp NST giới tính XX gồm 2 chiếc tương đồng, cặp XY có vùng tương đồng, có vùng không tương đồng. Đoạn không tương đồng chứa các gen đặc trưng cho từng NST còn đoạn tương đồng chứa các lô cut gen giống nhau. 

      Đối với bài toán có gen nằm trên NST giới tính, thông thường ta cần tính số kiểu gen ở từng giới sau tính số kiểu gen tối đa trong quần thể sẽ bằng số kiểu gen của từng giới cộng lại với nhau.

2.1. Trường hợp gen nằm trên NST X không alen tương ứng trên Y( nằm trên vùng không tương đồng của X không có alen trên Y)

a. Trường hợp có một locut gen

Đối với bài toán có gen nằm trên X không alen trên Y ta làm theo các bước sau :
- Bước 1 : Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y ( vì chỉ có gen trên X không alen trên Y nên chỉ có một loại giao tử Y)

- Bước 2: Tính số kiểu gen của giới đồng giao tử (XX) và tính số kiểu gen của giới dị giao tử (XY)

+ Đối với giới đồng giao tử (XX) thì số kiểu gen được tính giống với trường hợp gen nằm trên NST thường 
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( với m là số alen)

+ Đối với giới dị giao tử (XY) , thì số kiểu gen bằng số alen hay số kiểu gen được tính bằng số loại giao tử X nhân với số loại giao tử Y.

- Bước 3 : Tính tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể : sẽ bằng tổng số kiểu gen của 2 giới

 Bài toán 1 : Trong quần thể xét một locut có 2 alen A và a, các gen nằm trên NST giới tính X không alen tương ứng trên Y. Vậy trong quần thể số kiểu gen tối đa có thể có là bao nhiêu?

Hướng dẫn :

Bước 1 : Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y ( vì chỉ có gen trên X không alen trên Y nên chỉ có một loại giao tử Y)

+ Số loại giao tử X = số alen của gen = 2 ( XA và Xa)

 + Số loại giao tử Y : 1 (Y)

Bước 2: Số kiểu gen của từng giới

 + Giới đồng giao tử (XX) = 2(2 +1) / 2 = 3 kiểu (XAXA , XA Xa , XaXa)

 + Giới dị giao tử ( XY): số kiểu gen bằng số alen = 2 (XaY, XAY)

Bước 3: Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 3+ 2 = 5

Bài toán 2 : Xét một gen gồm có 3 alen B, B1, B2 nằm trên NST X ở vùng không tương đồng trên Y. Số số kiểu gen tối đa trong quần thể ?

Hướng dẫn :

- Bước 1: Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y ( vì chỉ có gen trên X không alen trên Y nên chỉ có một loại giao tử Y)

+ Số loại giao tử X là 3: XB , XB1, XB2
+ Số loại giao tử Y là 1: Y

- Bước 2: Số kiểu gen ở từng giới :

- Ở giới đồng giao tử (XX ) có 3(3+1)/2 = 6 kiểu (XB XB, XB XB1, XB XB2, XB1 XB1, XB1 XB2, XB2 XB)

- Ở giới dị giao tử XY có 3 x 1 = 3 kiểu (XBY , XB1Y,  XB2Y) 

Vậy trong quần thể có tối đa 9 kiểu gen = 6 + 3 

Công thức tổng quát: 

Trong quần thể xét một gen có n alen nằm trên vùng không tương đồng của không có alen trên Y thì số kiểu gen khác nhau trong quần thể là :

            + Số kiểu gen của các cá thể mang bộ nhiễm sắc thể XX = {n(n + 1)}/2 

      (n là số alen của gen).

   + Số kiểu gen của các cá thể mang bộ nhiễm sắc thể XY = n.

    + Tổng số kiểu gen = {n(n + 1)}/2 + n = n(n + 3)/2.

Bài toán vận dụng công thức: Ở người gen a quy định bệnh mù màu, gen A quy định bình thường. Các gen này nằm trên NST giới tính X không có alen  trên NST Y. Gen quy định nhóm máu nằm trên NST thường có 3 alen IA, IB,I0 . Tính số kiểu gen tối đa có thể có ở người về các gen trên?

Cách giải:

*Gen quy đinh màu mắt có 2 alen nằm trên NST X không có alen trên Y nên vận dụng công thức tổng quát ta có: Số alen =2

Số kiểu gen thuộc giới XX = 2(2+1)/2 = 3

Số kiểu gen thuộc giới XY = 2

*Gen quy định nhóm máu có 3 alen nằm trên NST thường nên ta tính được số kiểu gen của gen quy đinh nhóm máu là: 3(3+1)/2 = 6

=> Số kiểu gen tối đa trong quần thể người về 2 gen nói trên là: (3+2).6=30

b. Trường hợp nhiều locut gen cùng nằm trên X ở đoạn không tương đồng trên Y. 
Đối với bài toán có nhiều locut gen nằm trên X không alen trên Y ta cũng làm theo các bước sau :

- Bước 1 : Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y ( vì chỉ có gen trên X không alen trên Y nên chỉ có một loại giao tử Y).

- Bước 2: Tính số kiểu gen của giới đồng giao tử (XX) và tính số kiểu gen của giới dị giao tử (XY) 

+ Đối với giới đồng giao tử (XX) thì số kiểu gen được tính giống với trường hợp gen nằm trên NST thường.

+ Đối với giới dị giao tử (XY) , thì số kiểu gen được tính bằng số loại giao tử X nhân với số loại giao tử Y. hay bằng số tổng số loại alen

- Bước 3 : Tính tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể : sẽ bằng tổng số kiểu gen của 2 giới .

Bài toán: Trong quần thể xét 2 locut gen, locut 1 gồm 2 alen A và a ; locut 2 gồm 2 alen B và b. Các cặp gen này liên kết trên NST giới tính X không alen tương ứng trên Y.Vậy số kiểu gen tối đa trong quần thể  là bao nhiêu?

Hướng dẫn :

Do hai lôcut 1 và 2 liên kết và cùng nằm trên NST X không có alen trên Y nên coi lôcut 1 và lôcut 2 như một lôcut ( lôcut 3), Số alen của lôcut 3 = tích số alen của lôcut 1 và lôcut 2 = 2×2= 4 alen khi đó bài toán lại quay về  một gen có n alen nằm trên X không có alen trên Y

+ Số kiểu gen thuộc giới XX = 
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+ Số kiểu gen thuộc giới XY = số alen = 4

Tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể là : 10+4 = 14 kiểu gen

Công thức tổng quát:

Xét nhiều gen liên kết với nhau và đều nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y, 

Ví dụ: Gen 1 có m alen  ; gen 2 có n alen ; gen 3 có k alen

   Tính số alen của NSTchứa các gen liên kết = tích số các alen của các gen liên kết = m.n.k (alen)  

+ Số kiểu gen thuộc giới XX = 
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+Số kiểu gen thuộc giới XY = tổng số alen  = m.n.k

Số kiểu gen tối đa = 
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Trường hợp nhiều gen liên kết với nhau và đều nằm trên NST giới tính Y không có alen trên X thì số kiểu gen tối đa = m.n.k

*Bài toán vận dụng:

Ở một loài, con cái có cặp NST giới tính XX, con đực có cặp NST giới tinh XY. Xét 2lôcut gen cùng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y, lôcut I có 6 alen, lôcut II có 3 alen. Tính số kiểu gen tối đa trong quần thể?

Bài giải: Áp dụng công thức tổng quát ta có:

+ Số kiểu gen thuộc giới XX = 
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 +Số kiểu gen thuộc giới XY = 6.3 =18

Tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 171 +18=189

2.2. Trường hợp gen nằm trên NST X alen tương ứng trên Y

 Đối với bài toán có gen nằm trên X alen tương ứng trên Y ta làm theo các bước sau :

- Bước 1 : Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y

 - Bước 2: Tính số kiểu gen của giới đồng giao tử (XX) và tính số kiểu gen của giới dị giao tử (XY) 

+ Đối với giới đồng giao tử (XX) thì số kiểu gen được tính giống với trường hợp gen nằm trên NST thường.

+ Đối với giới dị giao tử (XY) , thì số kiểu gen được tính bằng số loại giao tử X nhân với số loại giao tử Y.

- Bước 3 : Tính tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể: Sẽ bằng tổng số kiểu gen của 2 giới 

a. Trường hợp có một locut gen

 Bài toán : Trong quần thể xét một locut có 2 alen A và a, các gen nằm trên NST giới tính X đoạn tương ứng trên Y. Vậy số kiểu gen tối đa trong quần thể là bao nhiêu?

Hướng dẫn :

- Bước 1 : Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y

+ Số loại giao tử X là 2 (  XA và Xa)

+ Số loại giao tử Y là 2 ( YA và Ya)

- Bước 2: Tính số kiểu gen của giới đồng giao tử (XX) và tính số kiểu gen của giới dị giao tử (XY)

 + Đối với giới đồng giao tử (XX) , số kiểu gen bằng : 2(2+1) / 2 = 3 ( XA XA và XA Xa ; Xa Xa
+ Đối với giới dị giao tử (XY), số kiểu gen bằng : 2x2 = 4(XA YA; XA Ya; Xa YA; Xa Ya)

-Bước 3:Tính tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể.Sẽ bằng tổng số kiểu gen của 2 giới : 3 + 4 = 7 kiểu gen

 b. Trường hợp có nhiều locut gen cùng nằm trên X ở đoạn tương đồng trên NST Y
Bài toán: Trong quần thể , xét locut một có 2 alen A và a; locut hai có 2 alen B và b. Các gen này đều nằm trên NST giới tính X ở đoạn tương ứng trên NST Y. Tính số kiểu gen tối đa trong quần thể?

Hướng dẫn :

Tổng số alen trong quần thể=  tích số alen của lôcut 1 và lôcut 2 = 2 x 2= 4

- Bước 1 : Xác định số loại giao tử X và số loại giao tử Y

+ Số loại giao tử X là 2 x 2 = 4(X
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+ Số loại giao tử Y là 2 x 2 = 4 ( viết giao tử tương tự như trên NST X)

- Bước 2: Tính số kiểu gen của giới đồng giao tử (XX) và tính số kiểu gen của giới dị giao tử (XY)

 + Đối với giới đồng giao tử (XX), số kiểu gen bằng : 2x2 (2x2 +1) / 2 = 10 kiểu 
+ Đối với giới dị giao tử (XY), số kiểu gen bằng : 4x4 = 16

-Bước 3 : Tính tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể. Sẽ bằng tổng số kiểu gen của 2 giới : 10 + 16 = 26 kiểu 

=> Công thức tổng quát:Giả sử có nhiều gen : gen 1 có m alen, gen 2 có n alen, gen 3 có k alen. Các gen này đều nằm trên NST giới tính X ở đoạn tương ứng trên Y.Tính số kiểu gen tối đa trong quần thể?

+ Số kiểu gen thuộc giới XX = 
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+ Số kiểu gen thuộc giới XY= số loại giao tử X ×Số loại giao tử Y = m.n.k.m.n.k

Số kiểu gen tối đa trong quần thể= Số kiểu gen thuộc giới XX+ số kiểu gen thuộc giới XY = 
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c. Trường hợp bài toán có cả gen nằm trên NST thường và gen nằm trên NST giới tính.

Trường hợp này trước hết ta xem bài toán cho có bao nhiêu nhóm liên kết, mỗi nhóm liên kết có bao nhiêu gen. 

- Bước 1: Tính số kiểu gen đối với từng nhóm liên kết

- Bước 2: Vì các gen nằm trong các nhóm liên kết khác nhau nên PLĐL với nhau, vì vậy ở bước ta làm giống trường hợp 1.2 ( Trường hợp nhiều locut gen phân li độc lập)

Bài toán 1: Trong một quần thể, xét 3 gen, mỗi gen gồm 2 alen. Gen một và gen hai nằm trên cùng một NST thường. Gen ba nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng trên Y. Tính số kiểu gen tối đa trong quần thể ?

 Hướng dẫn :

Vậy bài toán cho có 2 nhóm liên kết.

- Xét nhóm liên kết 1: nhóm liên kết này gồm 2 gen: gen 1 và 2, mỗi gen gồm 2 alen, áp dụng cách tính ở mục 1.3 số kiểu gen = 2x2 (2x2 +1)/2 = 10 kiểu

- Xét nhóm liên kết 2: nhóm này gồm gen ba có 2 alen nằm trên X ở đoạn không tương đồng trên Y, áp dụng cách tính ở mục 2.1.a. ta có :

+ Giới XX có số kiểu gen là: 2(2+1)/2 = 3 kiểu

+Giới XY có số kiểu gen là : 2x1 = 2 kiểu

=> Số kiểu gen tối đa ở gen 3 là : 3+2=5

=> Số kiểu gen tối đa trong quần thể là :10.( 3+2)=50

Bài toán 2: Ở một quần thể ngẫu phối xét 3 gen, mỗi gen đều có 2 alen. Gen thứ nhất nằm trên NST thường, hai gen còn lại nằm trên đoạn tương đồng của NST giới tính X, trong trường hợp không xảy ra đột biến số loại kiểu gen tối đa về cả 3 gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là bao nhiêu?

Cách giải: 

+Gen thứ nhất nằm trên NST thường có 2 alen => số kiểu gen về gen 1 là: 2(2+1)/2 = 3

+Gen thứ hai và ba nằm trên NST giới tính X và đều có 2 alen, vận dụng công thức ở các mục trên ta tính được số kiểu gen

*Số kiểu gen thuộc giới XX = 2.2(2.2+1)/2=10

*Số kiểu gen thuộc giới XY= 2.2=4

=>Số kiểu gen tối đa về 3 gen nói trên là: 3(10+4) =42 kiểu

3. Bài tập tổng hợp
Bài 1: (Đề thi ĐH –CĐ năm 2011). Trong một quần thể của một loài thú lôcut 1 có 3 alen A1,A2,A3 và loocut 2 có 2 alen B và b. Cả 2 lôcut này đều nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X và các alen liên kết không hoàn toàn. Biết không xảy ra đột biến, số kiểu gen tối đa về 2 loocut trên là:

A.18             B.36               C.30            D.27

Hướng dẫn: Do 2 lôcut đều cùng nằm trên 1 NST X nên ta coi như là 1 gen( lôcut 3 )  => Số alen của lôcut 3= tích của lôcut1 và 2=3×2=6

Vận dụng công thức ta  có:

Số kiểu gen thuộc giới XX = 6(6+1)/2=21

Số kiểu gen thuộc giới XY = 6

=>Số kiểu gen tối đa trong quần thể là = (21+6)=27 kiểu

Bài 2: (Đề thi Đai học năm 2012).Trong quần thể của một loài động vật lưỡng bội, xét một lôcut có ba alen nằm trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa về lôcut trên trong quần thể là


A. 12.
B. 15.
C. 6.
D. 9.

Cách giải: Vận dụng côgn thức mục 2.2.a

Số loại giao tử X là 3 ; Số loại giao tử Y là 3

Số kiểu gen thuộc giới XX = 3(3+1)/2=6

Số kiểu gen thuộc giới XY= Số loại giao tử X ×Số loại giao tử Y = 3×3=9

=>Số kiểu gen tối đa trong quần thể là: 6 + 9 = 15

 Bài 3 ( Đề thi ĐH –CĐ năm 2013).Ở một loài động vật, xét hai lôcut gen trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y,lôcut I có 2 alen, lôcut II có 3 alen. Trên nhiễm sắc thể thường, xét lôcut III có 4 alen. Quá trình ngẫu phối cóthể tạo ra trong quần thể của loài này tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về ba lôcut trên?
570.     B. 180.           C. 270.     D. 210.

Cách giải:

*Xét gen nằm trên NST giới tính X và Y có 2 lôcut I và II 

Số kiểu gen thuộc giới XX = 2.3(2.3+1)/2 =21

Số kiểu gen thuộc giới XY = 2.3.2.3 = 36

Số kiểu gen tối đa nằm trên NST giới tính X và Y là : 21+36 = 57

*Xét gen nằm trên NST thường: Số kiểu gen tối đa của lôcut III = 4(4+1)/2=10

=> Số kiểu gen tối đa về 3 lôcut trên là : 57×10 = 570

Vậy đáp án là A 

Bài 4: Xét 5 gen : gen I có 3 alen, gen II có 4 alen, hai gen này nằm trên cùng một cặp NST thường; gen III và gen IV đều có 2 alen và hai gen này nằm trên NST giới tính X không có đoạn tương đồng trên Y .Gen V có 5 alen nằm trên  Y không có alen trên X. Quá trình ngẫu phối tạo ra trong quần thể của loài này số  tối đa bao nhiêu loại kieuẻ gen về 5 gen trên?

Cách giải:

+ Gen I và II nằm trên một cặp NST thường ( liên kết) vậy ta coi như là một lôcut => số kiểu gen tối đa của gen I và gen II là : 3.4(3.4+1)/2=78

+ Gen III và gen IV đều có 2 alen và nằm trên NST X không có alen trên Y

   *Số kiểu gen thuộc giới XX = 2.2(2.2+1)/2=10

   * Số kiểu gen thuộc giới XY = 2.2=4

Gen V có 5 alen nằm trên Y không có alen trên X => Số loại kiểu gen XY tối đa là = 5

=>Số kiểu gen tối đa ở XY = 4.5=20 ( do NST X và Y phân li độc lập)

Vậy tổng số kiểu gen tối đa trong quần thể là : 78×( 10+ 20) =2340

2. Hiệu quả sau khi áp dụng sáng kiến:

     
 Thông qua nội dung sáng kiến kinh nghiệm phương pháp xác định số kiểu gen tối đa trong quần thể ngẫu phối đối với gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính, giáo viên có thể đánh giá được khả năng làm bài tập của học sinh để có biện pháp điều chỉnh kịp thời. Với lượng bài tập rất lớn trong chương di truyền học, việc thiết kế phương pháp giải bài tập học sinh có thể đạt được mục tiêu của chuyên đề một cách hiệu quả.
   
Ngoài ra, có thể đánh giá hiệu quả của báo cáo sáng kiến thông qua kết quả bài kiểm tra đạt được sau khi thực hiện báo cáo sáng kiến đối với học sinh thuộc 2 lớp 12A​2 (lớp đối chứng) - không được học tập theo phương pháp giải bài tập mới  và 12A3 (lớp thực nghiệm) - được học tập theo chuyên đề như sau :

	Lớp
	Tổng số
	Giỏi

(SL - TL)
	Khá

(SL - TL)
	Trung bình

(SL - TL)
	Yếu

(SL - TL)

	     12A2
 (đối chứng)
	29
	2

6,9%
	6

20,7%
	17

58,6%
	4

13,8%

	12A3

(thực nghiệm)
	32
	6

18,8%
	10

31,2%
	15

46,9%
	1

3,1%


3. Khả năng và điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: .

        Nội dung của báo cáo sáng kiến có khả năng áp dụng trong giảng dạy và học tập thuộc lĩnh vực giảng dạy môn Sinh 12 Ban cơ bản, nâng cao, trong sinh hoạt tổ chuyên môn, các chuyên đề ôn thi học sinh giỏi, ôn thi THPT Quốc Gia. 

4. Thời gian thực hiện sáng kiến: 

 - Thời gian: nghiên cứu viết sáng kiến 08/2016

 - Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016.

V. KẾT LUẬN
           Từ quá trình nghiên cứu đề tài, tôi rút ra một vài kinh nghiệm nhỏ trong giảng dạy bài tập phần này là :
1. Để học sinh có thể giải quyết tốt các dạng toán này, giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ các dạng toán và có thể tự xây dựng công thức, không nên ghi nhớ công thức một cách máy móc.

2. Nếu học sinh học tốt dạng bài tập này thì dạng toán xác định số kiểu giao phối khác nhau trong quần thể học sinh sẽ học rất tốt, không mất thời gian xây dựng công thức.

          Sáng kiến này chỉ là do kinh nghiệm bản thân tích lũy được trong quá trình giảng dạy nên khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ từ các đồng chí đồng nghiệp để báo cáo được hoàn thiện hơn và có thể sử dụng rộng rãi trong giảng dạy bộ môn. 

          Xin chân thành cảm ơn!    

	XÁC NHẬN CỦA TỔ TRƯỞNG

CHUYÊN MÔN

	Bảo Lâm, ngày 10 tháng 04  năm 2017

NGƯỜI BÁO CÁO

Quan Thị Nguyệt

	XÁC NHẬN 
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